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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC


	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN

Năm học 2015 – 2016

Môn thi: HOÁ HỌC 

Thời gian làm bài: 120 phút

(Đề thi gồm 01 trang)


Bài 1: (3,5  điểm) 
a, Nêu hiện tượng và giải thích thí nghiệm: Dùng muỗng sắt, đốt cháy trên ngọn lửa đèn cồn rồi đưa nhanh vào bình chứa khí oxi. Phản ứng kết thúc, cho một ít nước và mẩu quỳ tím vào lọ thủy tinh rồi lắc nhẹ. 

b, Cho hình vẽ sau:

[image: image1.jpg]Hinh 6.2. Diéu ché khi oxi bing cach phan huy kali pemanganat




- Đây là sơ đồ điều chế khí gì? Cho biết A có thể là những chất nào? Viết phương trình phản ứng xảy ra?

- Tại sao người ta phải cho một ít bông ở đầu ống nghiệm? Tại sao trước khi tắt đèn cồn phải rút ống dẫn khí ra khỏi ống nghiệm thu khí? 

Bài 2: (3,5 điểm): 

a. Xác định các chất A, B, C, D trong dãy biến đổi hóa học sau và viết phương trình phản ứng? (Biết mỗi chữ cái A,B,C, D ứng với công thức hóa học của một chất và dung dịch của chất C làm đổi màu quỳ tím thành màu xanh)


Fe     + Oxi      A        +D           B                         C

                                                            D 
b. Cho phương trình phản ứng:  2Fe(OH)3 +  3H2SO4  (  Fe2(SO4)3 +  3H2O

Hãy cho biết có những loại hợp chất vô cơ nào trong phản ứng trên? Đọc tên các hợp chất?

Bài 3: (2,5 điểm) 

a. Xác định công thức hóa học của A biết tỉ khối của A so với H2 bằng 14?

b. Một oxit của nguyên tố A trong đó A chiếm 40% về khối lượng. Xác định công thức của oxit? Cho biết oxit trên thuộc loại oxit nào? Tại sao? 
Bài 4: (2,75 điểm): Hòa tan hết 3,45 gam Natri vào m gam nước thu được dung dịch bazơ có nồng độ 10% và khí Hidro. 
           

 a. Tính m?

b. Lượng Hidro sinh ra có đủ để phản ứng với 1,6 gam Oxi hay không? Tính khối lượng sản phẩm thu được? 

Bài 5: (3,5 điểm): Cho 1,34 gam hỗn hợp Al, Fe, Mg phản ứng vừa đủ với 100 gam dung dịch  HCl 3,65% thu được V lít khí Hidro ở đktc và dung dịch A. Viết phương trình phản ứng xảy ra? Tính V? Cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan?

Bài 6: (2điểm): Độ tan của NaCl là ở 80oC là 38 gam, ở 25oC là 36 gam.

a, Tính nồng độ % của dung dịch NaCl bão hòa ở 80oC

b, Để thu được 207 gam dung dịch NaCl bão hòa ở 80oC cần bao nhiêu gam muối ăn và bao nhiêu gam nước?

c, Làm lạnh 207 gam dung dịch NaCl bão hòa ở 80oC xuống 25oC. Tính khối lượng muối NaCl kết tinh?

Bài 7:
(2,25 điểm): Dùng H2 dư để khử hoàn toàn m gam bột sắt oxit, thu được 5,4 gam nước. Hòa tan toàn bộ lượng sắt thu được ở trên bằng dung dịch HCl dư thì thu được 25,4 gam muối.Tìm công thức oxit sắt?  Tính giá trị của m?
(Cho:  P= 31; Na= 23; Cl = 35,5 ; Al = 27; Fe = 56; Mg = 24; O= 16)
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Bài 1: (3,5 điểm) 

a. (1,5 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	- Khi đốt trên ngọn lửa đèn cồn photpho cháy, khi đưa vào bình khí oxi photpho cháy mạnh với ngọn lửa sáng chói, tạo ra khói trắng dày đặc.
	0,25đ

	- Qùy tím đổi màu đỏ
	0,25đ

	- Phương trình phản ứng.
	0,25đ

	- Khi đốt trong oxi thì Photpho cháy mãnh liệt hơn do trong bình oxi hàm lượng oxi là 100%, trong không khí oxi chỉ chiếm khoảng 21%. Ngoài ra khi đốt trong oxi nhiệt tỏa ra chỉ làm nóng các chất trong hệ phản ứng, đốt trong không khí nhiệt bị thất thoát do ngoài làm nóng các chất trong hệ phản ứng còn làm nóng 79% các khí khác (ngoài oxi)

- Khói trắng là P2O5

 - P2O5  tam trong nước tạo thành dung dịch axit H3PO4 làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.
	 0,5đ

0,25đ

	b. (2 điểm)

Nội dung
	Điểm

	- Sơ đồ điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm
	0,25đ

	- A có thể là KMnO4 

         hoặc KClO3 và MnO2 (xúc tác)  (Nếu không có MnO2 không cho điểm)
	0,25đ

0,25 đ

	
- Ptpư: (1) 2KMnO4              K2MnO4 + MnO2 + O2


            (2) 2KClO3                     2 KCl   + 3O2
	0,25đ

0,25 đ

	- Cho một ít bông để ngăn không cho bột chất rắn đi theo luồng khí sinh ra 
	0,25 đ

	- Trước khi tắt đèn cồn phải rút ống dẫn khí ra khỏi ống nghiệm thu khí vì khi tắt đèn cồn phản ứng xảy ra chậm dần rồi dừng hẳn nên lượng khí sinh ra ít dần rồi ngừng hẳn dẫn đến áp suất trong ống nghiệm đựng chất rắn giảm, nước bị hút ngược vào ống nghiệm có thể gây võ ống nghiệm
	0,5 đ


Bài 2: (3,5 điểm) 

a. (1,5 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	- Xác định chất: A: Fe3O4;  B: H2O; C: NaOH;  D: H2
	0,5đ

	-  Mỗi phương trình  phản ứng đúng.
	0,25đ


· Xác định chất sai không cho điểm toàn bài

· Xác định chất đúng, viết đúng ptpư nào cho điểm ptpư đó

· PTPƯ thiếu điều kiện hoặc không cân bằng trừ ½ số điểm. Điểm cả câu a  làm tròn đến 0,25.

b. (2 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	- có 4 loại hợp chất vô cơ và đọc tên đúng cho 0,5 đ
	2đ


Bài 3: (2,5 điểm) 

a. (0,5 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	- Tính MA = 28 g/mol.

- KL: A Là nitơ (N2)
	0,25đ

0,25 đ


b. (2 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	- Gọi công thức oxit là MxOy

- Tính %O = 60%

- Lập biểu thức M.x /16y = 2:3 

- Tính M = 16/3 . (2y/x)

- Kẻ bảng, kết luận nghiệm là SO3
	0,25đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

	- SO3 là oxit axit vì nó là oxit của phi kim lưu huỳnh tương ứng với một axit (H2SO4)
	0,5 đ


Bài 4: (2,75 điểm):  

a. (1,5 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	- Tính số mol Na: 0,15 mol
- Viết PTPƯ: 2Na + 2H2O → 2 NaOH + H2

- Theo ptpư: Tính số mol NaOH là 0,15 mol → khối lượng NaOH là 6 g → khối lượng dd NaOH là 60 g

- Theo ptpư: Tính số mol H2 là 0,075 mol → khối lượng H2 là 0,15  g 

- Áp dụng ĐLBTKL: Tính m = 56,7 g
	0,25đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ


b. (1,25 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	- Tính số mol O2: 0,05 mol
- Viết PTPƯ : O2 + 2H2 → 2 H2O

- Theo ptpư: Biện luận được O2 dư, kết luận lượng H2 sinh ra không đủ để phản ứng với 1,6g O2

- Theo ptpư: Tính số mol H2O = số mol H2 =  0,075 mol → khối lượng H2O là 1,35  g 
	0,25đ

0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ


Bài 5: (1,75 điểm): 
	Nội dung
	Điểm

	- Viết 3 PTPƯ : 

- Tính thể tích của H2 là 1,12 lít

- Áp dụng ĐLBTKL tính khối lượng muối là: 4,89 g 
	0,75đ

0,5 đ

0,5 đ


Bài 6: (2 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	a)  C% NaCl = 27, 536 % 

b)  Ở 800C .Khối lương NaCl = 57g, Khối lương H2O = 150g

c)  Ở 800C , trong 207g dd NaCl bão hòa có:

 Khối lượng NaCl = 57g, khối lượng nước = 150g.

Ở 200C , trong 150g nước có : khối lượng NaCl = 54g

Vậy khối lượng muối NaCl kết tinh trong dung dịch = 3g
	0,5đ

0,5 đ

0,25đ

0,25 đ

0,25đ

0,25đ


 Bài 7: (2,25 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	Số mol H2 = 0,3 mol

Gọi công thức hóa học của oxit sắt là FexOy  (x, y là số nguyên dương).

 PTHH: 

FexOy    +      y H2    (   x Fe    +   y H2O (1)

Fe         +     2 HCl  (  FeCl2    +      H2    (2) 

Theo PTHH (1) ( Số mol H2 = Số mol H2O= 0,3 mol.  (Khối lượng H2 = 0,6 gam

Theo PTHH (2) ( Số mol Fe = Số mol FeCl2 = 0,2 mol. ( Khối lượng sắt = 11,2 g

Lập tỉ lệ  x : y = 2 : 3 ( x= 2, y = 3

Công thức oxit sắt Fe2O3

Áp dụng ĐLNTKL tính khối lượng sắt oxit = m= 16 g
	0,25đ

0,75đ

0,25 đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ


(chý ý:  nếu học sinh làm theo cách khác mà đúng và chặt chẽ thì vẫn cho điểm tối đa)

ĐỀ CHÍNH THỨC
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